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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E

1
GDTC - 

Toàn
Địa - Mai1

Toán - 

Phương
Toán - Mạnh Ng.ngữ - Nga GDTC - Vân Sử - Hương1

GDCD - 

Hoà1
Địa - Lan Lí - Anh Sử - Phú Lí - Huệ1 Tin - Huệ

Ng.ngữ - 

Hằng
Nhạc - Hà1 Ng.ngữ - Mai Hóa - Huyền Sinh - Huệ2 Toán - Ngọc Toán - Lý

2 Địa - Mai1
M.thuật - 

Thuỷ
KHTN - Hoà Văn - Thảo

KHTN - 

Huệ2
Sử - Phú Địa - Lan Lí - Anh Văn - Xim GDTC - Hiền Lí - Huệ1

Toán - 

Thương

Ng.ngữ - 

Hằng
Nhạc - Hà1 Toán - Quý Ng.ngữ - Mai

GDCD - 

Hoà1

Văn - 

Hương1
Toán - Ngọc Hóa - Huyền

3
GDCD - 

Hoà1
Tin - Nguyên KHTN - Hoà Ng.ngữ - Nga

M.thuật - 

Thuỷ
Toán - Nam Toán - Hiền GDTC - Quý Văn - Xim Ng.ngữ - Thu Nhạc - Hà1

Văn - 

Huyền1
Lí - Huệ1

GDTC - 

Toàn
Sử - Phú Văn - Hiện

Ng.ngữ - 

Hằng
Toán - Ngọc Địa - Lan Văn - Kim

4 Toán - Ngọc
Toán - 

Phương
Văn - Thảo Địa - Mai1 Văn - Lành Ng.ngữ - Nga Văn - Hương Toán - Hiền Ng.ngữ - Thu Địa - Lan

GDTC - 

Toàn
Tin - Huệ

GDCD - 

Hoà1
Toán - Anh Lí - Huệ1

C.nghệ - 

Mạnh
Toán - Lý Ng.ngữ - Mai

Văn - 

Hương1
Sinh - Huệ2

5 Ng.ngữ - Thu
KHTN - 

Hằng1
Địa - Mai1

GDTC - 

Toàn
Toán - Mạnh Văn - Xim Lí - Hiền Văn - Hương Lí - Anh Toán - Nam Ng.ngữ - Mai

Ng.ngữ - 

Hằng

M.thuật - 

Thuỷ
Văn - Lành Văn - Hiện Toán - Quý Văn - Kim

GDCD - 

Hoà1
Lí - Huệ1 Địa - Lan

1 Sử - Kim
KHTN - 

Hằng1
Ng.ngữ - Nga

M.thuật - 

Thuỷ
Sử - Thảo Lí - Hiền Địa - Lan Văn - Hương Ng.ngữ - Thu Toán - Nam Lí - Huệ1

GDTC - 

Toàn
Toán - Anh Văn - Lành

GDCD - 

Hoà1
Văn - Hiện

Ng.ngữ - 

Hằng
Sử - Phú Hóa - Hoà Toán - Lý

2 Văn - Hương GDTC - Anh KHTN - Hoà Văn - Thảo Toán - Mạnh Địa - Mai1 Toán - Hiền Nhạc - Hà1
Toán - 

Phương
Văn - Xim Lí - Huệ1

Văn - 

Huyền1
Văn - Lành

GDCD - 

Hoà1
C.nghệ - Vân Văn - Hiện Sử - Phú Địa - Lan Toán - Ngọc

Ng.ngữ - 

Hằng

3 Toán - Ngọc
Toán - 

Phương
Nhạc - Hà1

GDCD - 

Hoà1
Ng.ngữ - Nga Toán - Nam Lí - Hiền Địa - Lan Tin - Huệ Ng.ngữ - Thu Sử - Phú

Văn - 

Huyền1
Văn - Lành Lí - Huệ1

Ng.ngữ - 

Hằng
Toán - Quý Sinh - Mai1

Văn - 

Hương1
Ng.ngữ - Mai Văn - Kim

4
KHTN - 

Hằng1
Ng.ngữ - Thu Văn - Thảo Toán - Mạnh Địa - Mai1 GDTC - Vân Ng.ngữ - Nga Toán - Hiền Lí - Anh

GDCD - 

Hoà1
Văn - Hiện

Toán - 

Thương
Lí - Huệ1

Ng.ngữ - 

Hằng
Toán - Quý Địa - Lan Văn - Kim Hóa - Hoà

Văn - 

Hương1
Sử - Phú

5 Tin - Huệ Văn - Thảo
Toán - 

Phương
KHTN - Hoà

KHTN - 

Huệ2
Ng.ngữ - Nga Văn - Hương Ng.ngữ - Thu Văn - Xim Địa - Lan

Toán - 

Thương

M.thuật - 

Thuỷ
Sử - Phú Toán - Anh Văn - Hiện Sinh - Mai1 Lí - Huệ1 Ng.ngữ - Mai

Văn - 

Hương1

GDCD - 

Hoà1

1 Ng.ngữ - Thu
KHTN - 

Hằng1
Văn - Thảo Ng.ngữ - Nga Toán - Mạnh Toán - Nam Toán - Hiền Văn - Hương Địa - Lan

M.thuật - 

Thuỷ
C.nghệ - Vân

Toán - 

Thương

Ng.ngữ - 

Hằng
Sử - Phú Lí - Huệ1 Văn - Hiện Hóa - Huyền

Văn - 

Hương1
Toán - Ngọc Văn - Kim

2 Toán - Ngọc
Toán - 

Phương
Sử - Kim Nhạc - Hà1

KHTN - 

Huệ2
Địa - Mai1 GDTC - Nam Lí - Anh Văn - Xim KHTN - Tâm

Toán - 

Thương

Văn - 

Huyền1
Địa - Lan Lí - Huệ1 Văn - Hiện Sử - Phú Toán - Lý Ng.ngữ - Mai Hóa - Hoà Hóa - Huyền

3 Văn - Hương Văn - Thảo
Toán - 

Phương
C.nghệ - Vân Văn - Lành Nhạc - Hà1 Ng.ngữ - Nga

M.thuật - 

Thuỷ
GDTC - Nam Ng.ngữ - Thu Ng.ngữ - Mai Sử - Phú Toán - Anh Lí - Huệ1

GDTC - 

Toàn
Toán - Quý Địa - Lan Hóa - Hoà Sinh - Huệ2

C.nghệ - 

Mạnh

4
KHTN - 

Hằng1

GDCD - 

Hoà1
Tin - Huệ Toán - Mạnh Văn - Lành Lí - Hiền Văn - Hương Địa - Lan Ng.ngữ - Thu Văn - Xim Văn - Hiện Lí - Huệ1 C.nghệ - Vân Toán - Anh

Ng.ngữ - 

Hằng
Sinh - Mai1 Văn - Kim Toán - Ngọc Sử - Phú Sinh - Huệ2

5 Nhạc - Hà1 C.nghệ - Vân
M.thuật - 

Thuỷ
KHTN - Hoà Địa - Mai1 Văn - Xim Lí - Hiền Ng.ngữ - Thu

Toán - 

Phương
Lí - Anh Địa - Lan

Ng.ngữ - 

Hằng

GDTC - 

Toàn
Văn - Lành Toán - Quý Lí - Huệ1 Sử - Phú Sinh - Huệ2 Ng.ngữ - Mai Toán - Lý

1

2

3

4

5

1
KHTN - 

Hằng1
Văn - Thảo KHTN - Hoà Sử - Xim C.nghệ - Vân Toán - Nam Toán - Hiền Văn - Hương

GDCD - 

Hoà1
Tin - Huệ

Toán - 

Hường
Lí - Huệ1 Toán - Anh Sử - Phú

M.thuật - 

Thuỷ
Toán - Quý

Ng.ngữ - 

Hằng

C.nghệ - 

Mạnh

Văn - 

Hương1
Toán - Lý

2 Toán - Ngọc
KHTN - 

Hằng1
Văn - Thảo Tin - Nguyên

KHTN - 

Huệ2
Ng.ngữ - Nga Văn - Hương Tin - Huệ C.nghệ - Anh Văn - Xim

Toán - 

Hường

GDTC - 

Toàn
Lí - Huệ1 C.nghệ - Vân Sử - Phú Sinh - Mai1 Toán - Lý

Văn - 

Hương1

GDCD - 

Hoà1

Ng.ngữ - 

Hằng

3 Ng.ngữ - Thu
Toán - 

Phương

GDCD - 

Hoà1
Văn - Thảo Toán - Mạnh Văn - Xim Nhạc - Hà1 Toán - Hiền Lí - Anh Toán - Nam Ng.ngữ - Mai Địa - Linh

GDTC - 

Toàn
Tin - Huệ Lí - Huệ1 Văn - Hiện Sinh - Mai1

Văn - 

Hương1
Sinh - Huệ2 Văn - Kim

4 Văn - Hương Ng.ngữ - Thu Ng.ngữ - Nga Địa - Mai1 Tin - Nguyên Văn - Xim
M.thuật - 

Thuỷ
Toán - Hiền

Toán - 

Phương
Lí - Anh Văn - Hiện

Ng.ngữ - 

Hằng
Nhạc - Hà1

GDTC - 

Toàn
Toán - Quý

GDCD - 

Hoà1

C.nghệ - 

Mạnh
Lí - Huệ1 Sử - Phú Văn - Kim

5 Địa - Mai1 Sử - Hương
Toán - 

Phương
KHTN - Hoà Văn - Lành

KHTN - 

Hằng1
GDTC - Nam Ng.ngữ - Thu Sử - Hiện C.nghệ - Anh

GDCD - 

Hoà1
Nhạc - Hà1 Sử - Phú

Ng.ngữ - 

Hằng

GDTC - 

Toàn
Ng.ngữ - Mai Văn - Kim Toán - Ngọc

C.nghệ - 

Mạnh
Lí - Huệ1

1
M.thuật - 

Thuỷ
Nhạc - Hà1 C.nghệ - Vân Văn - Thảo

GDTC - 

Toàn
Tin - Huệ Ng.ngữ - Nga Toán - Hiền

KHTN - 

Mai1
Văn - Xim Văn - Hiện

GDCD - 

Hoà1
Văn - Lành Toán - Anh

Ng.ngữ - 

Hằng
Hóa - Hoà Toán - Lý Sử - Phú

Văn - 

Hương1
Sinh - Huệ2

2
KHTN - 

Hằng1
Ng.ngữ - Thu

GDTC - 

Toàn
KHTN - Hoà Ng.ngữ - Nga Toán - Nam

GDCD - 

Hoà1
C.nghệ - Anh Nhạc - Hà1 Sử - Hương1

M.thuật - 

Thuỷ
C.nghệ - Vân Văn - Lành Địa - Linh Tin - Huệ Sử - Phú Sinh - Mai1 Sinh - Huệ2 Ng.ngữ - Mai

Ng.ngữ - 

Hằng

3 Văn - Hương Địa - Mai1 Ng.ngữ - Nga Toán - Mạnh Nhạc - Hà1
GDCD - 

Hoà1
Tin - Huệ Lí - Anh

M.thuật - 

Thuỷ
Toán - Nam

GDTC - 

Toàn

Toán - 

Thương

Ng.ngữ - 

Hằng
Văn - Lành Văn - Hiện Hóa - Hoà Văn - Kim Toán - Ngọc Sinh - Huệ2 Sử - Phú

4 C.nghệ - Vân Văn - Thảo Địa - Mai1 Ng.ngữ - Nga
GDCD - 

Hoà1

M.thuật - 

Thuỷ

KHTN - 

Hằng1
Sử - Lành

Toán - 

Phương
Nhạc - Hà1 Tin - Huệ Sử - Phú Toán - Anh

Ng.ngữ - 

Hằng
Địa - Linh

Sinh hoạt - 

Hiện

Sinh hoạt - 

Lý

Sinh hoạt - 

Mai

Sinh hoạt - 

Hương1

Sinh hoạt - 

Kim
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